
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày       tháng 9 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

do thay đổi địa chỉ hoạt động Khám bệnh, chữa bệnh cho 16 cơ sở  

Khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 57/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UNND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của 

UBND tỉnh Điện Biên về Ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện giải quyết 

một số thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh và An toàn 

thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Hồ sơ Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

của 16 cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng thẩm định 

hồ sơ cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay 

đổi địa chỉ hoạt động khám bệnh chữa bệnh cho 16 cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trưởng phòng khám các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 có trách nhiệm bảo đảm nhân lực, cơ sở vật 

chất, thiết bị y tế và các điều kiện liên quan để thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo 

danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt; bảo đảm an toàn cho người bệnh, 
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đồng thời phải có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại các văn bản pháp luật liên 

quan đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các nghĩa vụ khác theo quy định 

của pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và Trưởng phòng khám các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH 16 CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NGOÀI CÔNG LẬP  

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-SYT ngày      / 9  /2026 của Sở Y tế) 

 

STT Tên cơ sở KBCB 

Địa chỉ hoạt động của cơ sở                                    

khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) 
Thời gian hoạt động 

Người phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật Địa chỉ hoạt động cũ Địa chỉ hoạt động mới 

1  

Phòng khám chuyên khoa 

Phụ Sản - Kế hoạch hoá gia 

đình  

Số 94, tổ 12, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Tổ dân phố A1, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

08h00-19h00, từ thứ - chủ nhật 
Bs Nguyễn Thị Lê 

 

2  
Phòng khám chuyên khoa 

Sản Nhi 

Số 148, tổ 9, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Số 148, tổ dân phố Tân 

Thanh, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

Thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h40 - 

13h00, chiều từ 17h30 - 21h00; 

thứ 7, chủ nhật và ngày lễ từ 

07h00 - 21h00 

Bs. Lại Thị Cúc 

 

3  
Phòng khám chuyên khoa 

Nhi 

Khối Sơn Thuỷ, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

Thôn Tân Giang, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

Thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h45 - 

13h15, chiều từ 17h30 - 21h00; 

thứ 7, chủ nhật và ngày lễ từ 

07h00 - 21h00 

Bs. Quàng Thị 

Liên 

 

4  

Phòng khám chuyên khoa 

Nội Ngoại tổng hợp Anh 

Đức 

Bản Noong Tấu, thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

Bản Noong Tấu, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

Thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h40 - 

13h00, chiều từ 17h20 - 21h00; 

thứ 7, chủ nhật và ngày lễ từ 

07h30 - 20h00 

Bs. Nguyễn Văn 

Dân 

5  
Phòng khám chuyên khoa 

Da liễu 

Khối Tân Thuỷ, thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

Thôn Tân Giang, xã Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

Thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h35 - 

13h00, chiều từ 17h10 - 20h00; 

thứ 7, chủ nhật và ngày lễ từ 

07h30 - 20h00 

 

BsCKI. Lò Thị 

Hoa 
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STT Tên cơ sở KBCB 

Địa chỉ hoạt động của cơ sở                                    

khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) 
Thời gian hoạt động 

Người phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật Địa chỉ hoạt động cũ Địa chỉ hoạt động mới 

6  

Phòng khám chuyên khoa Y 

học cổ truyền – Phục hồi 

chức năng 

Số nhà 192, tổ 10, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Số nhà 192, tổ dân phố 

Nguyễn Hữu Thọ, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

07h00-20h00 từ thứ 2-Chủ nhật 
BsCKI. Nguyễn 

Thị Lai 

7  

Phòng khám chuyên khoa 

Phụ Sản - Kế hoạch hoá gia 

đình 

Số nhà 742, tổ 2, phường 

Tân Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Tổ dân phố Võ Nguyên 

Giáp, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

08h00-20h00 từ thứ 2-Chủ nhật 
Bs. Nguyễn Thị 

Thơm 

8  
Phòng khám chuyên khoa 

Da liễu 

Số nhà 119, tổ 5, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Số nhà 119, tổ dân phố 

Trần Can, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h35 - 

13h00, chiều từ 17h30 - 21h00; 

thứ 7, chủ nhật và ngày lễ từ 

07h00 - 20h00 

Bs. Nguyễn Thị 

Hằng 

9  

Phòng khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt Duy Nghĩa 

thuộc Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ Lan 

Nghĩa 

Số nhà 677A, đường Võ 

Nguyên Giáp, tổ 4, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

Số nhà 677A, đường Võ 

Nguyên Giáp, tổ dân phố 

Chiến Thắng, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

8h00-21h00 từ thứ 2-Chủ nhật 
BsCKI. Nguyễn 

Duy Nghĩa 

10  

Phòng khám chuyên khoa 

phụ sản - Kế hoạch hoá gia 

đình 

Số 776, tổ 3, phường Tân 

Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Tổ dân phố Võ Nguyên 

Giáp, phường Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

8h00-21h00 từ thứ 2-Chủ nhật 
Bs. Nguyễn Thị 

Loan 

11  
Phòng khám chuyên khoa 

Tại Mũi Họng Đức Tâm  

Số 747, đường Võ 

Nguyên Giáp, tổ 3, 

phường Tân Thanh, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Tổ Dân phố Chiến Thắng, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên  

07h00-20h00 từ thứ 2-Chủ nhật 
BsCKI. Đỗ Đức 

Tâm 
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STT Tên cơ sở KBCB 

Địa chỉ hoạt động của cơ sở                                    

khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) 
Thời gian hoạt động 

Người phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật Địa chỉ hoạt động cũ Địa chỉ hoạt động mới 

12  

Phòng khám chuyên khoa 

phụ sản - Kế hoạch hoá gia 

đình 

H18.17-260911-180023 

Số 401, tổ 8, phường Him 

Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên  

Tổ dân phố Pha Đin, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

07h00-20h00 từ thứ 2-Chủ nhật 
Bs. Đoàn Thị Hồng 

Điệp 

13  
Phòng khám chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

Số 94, tổ 11, phường Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Số 94, tổ dân phố A1, 

phường Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

Thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h40- 

13h00, chiều từ 17h30 - 21h00; 

thứ 7, chủ nhật và ngày lễ từ 

07h00 - 21h00 

BsCKI. Đỗ Việt 

Hùng 

14  

Phòng khám chuyên khoa 

Phụ sản - Kế hoạch hoá gia 

đình 

Số 22, tổ 5, phường Nam 

Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Tổ 6, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 
07h00-20h00 từ thứ 2-Chủ nhật 

Bs. Nguyễn Thị 

Bổn 

15  
Phòng khám chuyên khoa 

Nội 

Số nhà 17, tổ 2, phường 

Nam Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Tổ 7, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 

Thứ 2 đến thứ 6 trưa từ 11h35- 

13h15, chiều từ 17h10 - 21h00; 

thứ 7, chủ nhật và ngày lễ từ 

08h00 - 20h00 

Bs. Nguyễn Thị 

Kim Hương 

16  
Phòng khám chuyên khoa 

Da liễu 

Số 50, tổ 7, phường Nam 

Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Tổ 6, phường Mường 

Thanh, tỉnh Điện Biên 
07h00-21h00 từ thứ 2-Chủ nhật Bs. Trần Quốc Tạo 

Tổng số: 16 cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân 
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